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(Kèm theo Báo cáo số 42/BC-SNN ngày 17/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)  

 

- Đơn vị báo cáo:  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố  

 

  

 

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

 

STT 
Lĩnh vực  

giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn 

   

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch 

vụ bưu 

chính 

Tổng số 
Trong 

hạn 
Quá hạn 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13) 

 Chi cục Kiểm Lâm            

1 
Xác nhận bảng kê 

lâm sản 
65 0 65 0 65 65 0 0 

0 0 0 

2 Cấp mã số trại nuôi 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 

 Chi cục Thủy lợi            

1 

Cấp giấy phép cho 

các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi: Xây 

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 



dựng công trình mới; 

Lập bến, bãi tập kết 

nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật tư, phương 

tiện; Khoan, đào 

khảo sát địa chất, 

thăm dò, khai thác 

khoáng sản, vật liệu 

xây dựng, khai thác 

nước dưới đất; Xây 

dựng công trình 

ngầm thuộc thẩm 

quyền cấp phép của 

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

2 

Cấp gia hạn, điều 

chỉnh nội dung giấy 

phép: Xây dựng 

công trình mới; Lập 

bến, bãi tập kết 

nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật tư, phương 

tiện; Khoan, đào 

khảo sát địa chất, 

thăm dò, khai thác 

khoáng sản, vật liệu 

xây dựng, khai thác 

nước dưới đất; Xây 

dựng công trình 

2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 



ngầm thuộc thẩm 

quyền cấp phép của 

Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

3 

Cấp giấy phép xả 

nước thải vào công 

trình thủy lợi, trừ xả 

nước thải với quy 

mô nhỏ và không 

chứa chất độc hại, 

chất phóng xạ thuộc 

thẩm quyền cấp 

phép của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

 Chi cục Thủy sản            

 Lĩnh vực Lâm nghiệp            

1 

Đăng ký mã số cơ sở 

nuôi, trồng các loài 

động vật rừng, thực vật 

rừng nguy cấp, quý, 

hiếm Nhóm II và động 

vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc Phụ 

lục II, III CITES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Lĩnh vực Quản lý 

chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản 

        

   



1 

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ (hoặc 

Phiếu kiểm soát thu 

hoạch) cho lô 

nguyên liệu nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Cấp đổi phiếu kiểm 

soát thu hoạch sang 

Giấy chứng nhận 

xuất xứ cho lô 

nguyên liệu nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Cấp giấy xác nhận 

kiến thức về an toàn 

thực phẩm cho chủ cơ 

sở và người trực tiếp 

sản xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Cấp giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản 

(trường hợp trước 6 

tháng tính đến ngày 

Giấy chứng nhận 

ATTP hết hạn) 

6 

Cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông 

lâm thủy sản (trường 

hợp Giấy chứng nhận 

an toàn thực phẩm vẫn 

còn thời hạn hiệu lực 

nhưng bị mất, bị hỏng, 

thất lạc, hoặc có sự 

thay đổi, bổ sung 

thông tin trên Giấy 

chứng nhận ATTP) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Lĩnh vực Thủy sản            

1 

Cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện đóng mới, 

cải hoán tàu cá 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Cấp văn bản chấp 

thuận đóng mới, cải 
2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 



hoán, thuê, mua tàu 

cá trên biển 

3 
Hỗ trợ một lần sau đầu 

tư đóng mới tàu cá 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện sản xuất, 

ương dưỡng giống 

thủy sản (trừ giống 

thủy sản bố mẹ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện sản xuất 

thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng 

thủy sản (trừ nhà đầu 

tư nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài) 

7 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 

6 

Cấp phép nuôi trồng 

thủy sản trên biển 

cho tổ chức, cá nhân 

Việt Nam (trong 

phạm vi 06 hải lý) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Cấp, cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 
6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 0 



nuôi trồng thủy sản 

(theo yêu cầu) 

8 

Cấp, cấp lại giấy xác 

nhận đăng ký nuôi 

trồng thủy sản lồng 

bè, đối tượng thủy 

sản nuôi chủ lực 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Xác nhận nguồn gốc 

loài thủy sản thuộc 

Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán 

các loài động vật, 

thực vật hoang dã 

nguy cấp và các loài 

thủy sản nguy cấp, 

quý, hiếm có nguồn 

gốc từ nuôi trồng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Xác nhận nguồn gốc 

loài thủy sản thuộc 

Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán 

các loài động vật, 

thực vật hoang dã 

nguy cấp; loài thủy 

sản nguy cấp, quý, 

hiếm có nguồn gốc 

khai thác từ tự nhiên 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Cấp, cấp lại giấy phép 5 4 1 0 5 5 0 0 0 0 0 



khai thác thủy sản 

12 

Cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận nguồn 

gốc thủy sản khai 

thác (theo yêu cầu) 

367 0 367 0 367 367 0 0 0 0 0 

13 
Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá 
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

14 
Cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký tàu cá 
2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 

15 
Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký tạm thời tàu cá 
3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 

16 Xóa đăng ký tàu cá 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

17 

Tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy về 

thức ăn thủy sản 

59 0 59 0 59 59 0 0 0 0 0 

18 

Tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy về 

sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng 

thủy sản 

93 0 93 0 93 93 0 0 0 0 0 

 
Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 
        

   

 
Lĩnh vực Bảo vệ 

thực vật 
        

   

1 Cấp Giấy phép vận 11 0 11 0 11 11 0 0 0 0 0 



chuyển thuốc bảo vệ 

thực vật 

2 

Cấp Giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo thuốc 

bảo vệ thực vật 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

13 9 4 0 13 13 0 0 0 0 0 

4 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

29 25 4 0 18 18 0 0 11 11 0 

5 

Cấp Giấy chứng nhận 

KDTV đối với các lô 

hàng vật thể vận 

chuyển từ vùng nhiễm 

đối tượng KDTV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Tiếp nhận hồ sơ công 

bố hợp quy thuốc bảo 

vệ thực vật 

15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 

7 

Tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy 

bơm phun thuốc trừ 

sâu đeo vai 

3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 

8 Cấp Giấy chứng 28 23 5 0 28 28 0 0 0 0 0 



nhận đủ điều kiện 

buôn bán phân bón 

9 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán phân bón 

3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 

10 
Xác định nội dung 

quảng cáo phân bón 
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

11 

Tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy 

phân bón. 

45 0 45 0 43 43 0 0 2 2 0 

 

Lĩnh vực quản lý 

chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản 

        

   

1 

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm (cơ sở sản xuất 

nông sản) 

4 3 1 0 4 4 0 0 0 0 0 

2 

Cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP đối với 

cơ sở sản xuất nông 

sản (trường hợp 

trước 6 tháng tính 

đến ngày Giấy 

chứng nhận ATTP 

hết hạn ) 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 



3 

Cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP đối với cơ 

sở sản xuất nông sản 

(trường hợp Giấy 

chứng nhận ATTP 

vẫn còn thời hạn hiệu 

lực nhưng bị mất, bị 

hỏng, thất lạc, hoặc có 

sự thay đổi, bổ sung 

thông tin trên Giấy 

chứng nhận) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Cấp giấy xác nhận 

kiến thức ATTP đối 

với cơ sở sản xuất 

nông sản 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Lĩnh vực trồng trọt            

1 
Tiếp nhận hồ sơ bố hợp 

quy giống cây trồng. 
2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 

2 

Cấp Quyết định, 

phục hồi Quyết định 

công nhận cây đầu 

dòng, vườn cây đầu 

dòng, cây công 

nghiệp, cây ăn quả 

lâu năm nhân giống 

bằng phương pháp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



vô tính 

 
Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 
        

   

1 

Cấp/gia hạn chứng 

chỉ hành nghề tiêm 

phòng, chữa bệnh, 

phẫu thuật động vật; 

tư vấn các hoạt động 

liên quan đến lĩnh 

vực thú y; khám 

bệnh, chẩn đoán, xét 

nghiệm bệnh động 

vật; buôn bán thuốc 

thú y 

60 59 1 0 60 60 0 0 0 0 0 

2 

Cấp lại chứng chỉ 

hành nghề tiêm 

phòng, chữa bệnh, 

phẫu thuật động vật; 

tư vấn các hoạt động 

liên quan đến lĩnh 

vực thú y; khám 

bệnh, chẩn đoán, xét 

nghiệm bệnh động 

vật; buôn bán thuốc 

thú y 

4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 

3 

Cấp/cấp lại giấy 

chứng nhận điều 

kiện vệ sinh thú y 

13 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 



đối với các cơ sở ấp 

trứng, sản xuất, kinh 

doanh con giống; cơ 

sở cách ly kiểm dịch 

động vật, sản phẩm 

động vật; chợ 

chuyên kinh doanh 

động vật, chợ kinh 

doanh động vật nhỏ 

lẻ, cơ sở thu gom 

động vật; cơ sở xét 

nghiệm, chẩn đoán 

bệnh động vật; cơ sở 

phẫu thuật động vật; 

cơ sở sản xuất 

nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi có nguồn 

gốc động vật và các 

sản phẩm động vật 

khác không sử dụng 

làm thực phẩm 

4 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc thú y 

8 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 

5 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc thú y 

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

6 Cấp giấy xác nhận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



nội dung quảng cáo 

thuốc thú y 

7 

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

trên cạn 

30 0 30 0 30 30 0 0 0 0 0 

8 

Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

thủy sản (đối với cơ 

sở nuôi trồng thủy 

sản, cơ sở sản xuất 

thủy sản giống) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Cấp giấy chứng nhận 

cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật (trên 

cạn và thủy sản) đối 

với cơ sở phải đánh 

giá lại 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

trên cạn 

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

11 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

thủy sản 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



12 

Cấp đổi Giấy chứng 

nhận cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật (trên cạn 

hoặc dưới nước) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật trên cạn 

đối với cơ sở có nhu 

cầu bổ sung nội dung 

chứng nhận 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật thủy sản 

đối với cơ sở có nhu 

cầu bổ sung nội dung 

chứng nhận 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật 

(trên cạn và thủy sản) 

đối với cơ sở có Giấy 

chứng nhận hết hiệu 

lực do xảy ra bệnh 

hoặc phát hiện mầm 

bệnh tại cơ sở đã được 

chứng nhận an toàn 

hoặc do không thực 

hiện giám sát, lấy mẫu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



đúng, đủ số lượng 

trong quá trình duy trì 

điều kiện cơ sở sau khi 

được chứng nhận 

16 

Cấp giấy Chứng 

nhận kiểm dịch động 

vật trên cạn; sản 

phẩm động vật trên 

cạn từ cơ sở chăn 

nuôi, cơ sở giết mổ 

vận chuyển ra khỏi 

địa bàn Thành phố 

1263 0 1263 0 1263 1263 0 0 0 0 0 

17 

Cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch vận chuyển 

động vật thủy sản sử 

dụng làm giống ra 

khỏi địa bàn Thành 

phố; động vật thủy sản 

thương phẩm, sản 

phẩm động vật thủy 

sản xuất phát từ vùng 

công bố dịch ra khỏi 

địa bàn Thành phố 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 

Cấp mới giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở 

chăn nuôi tập trung, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

19 

Cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở 

chăn nuôi tập trung, 

cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

Cấp lại giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở 

chăn nuôi tập trung, cơ 

sở giết mổ gia súc, gia 

cầm do bị mất, bị 

hỏng, bị thất lạc hoặc 

có sự thay đổi, bổ sung 

thông tin trên Giấy 

chứng nhận 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 

Thủ tục tiếp nhận công 

bố hợp quy các sản 

phẩm hàng hoá thức ăn 

và chất bổ sung trong 

thức ăn chăn nuôi; 

giống vật nuôi thuộc 

phạm vi quản lý của Sở 

Nông nghiệp và Phát 

20 0 20 0 20 20 0 0 0 0 0 



triển nông thôn; môi 

trường chăn nuôi, các 

chế phẩm sinh học 

phục vụ chăn nuôi; 

22 

Cấp giấy xác nhận 

kiến thức về an toàn 

thực phẩm cho chủ 

cơ sở và người tham 

gia sản xuất trực tiếp 

tại cơ sở sản xuất 

ban đầu, cơ sở giết 

mổ gia súc, gia cầm 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy sữa 

tươi nguyên liệu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 

Tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy cơ 

sở vắt sữa và thu 

gom sữa tươi - yêu 

cầu để bảo đảm an 

toàn thực phẩm 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 

Tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy yêu 

cầu vệ sinh thú y đối 

với cơ sở giết mổ 

động vật tập trung 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Tiếp nhận hồ sơ công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



bố hợp quy yêu cầu vệ 

sinh đối với cơ sở sản 

xuất tinh lợn 

27 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

chăn nuôi đối với 

chăn nuôi trang trại 

quy mô lớn 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

chăn nuôi đối với 

chăn nuôi trang trại 

quy mô lớn 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất thức ăn 

chăn nuôi thương 

mại, thức ăn chăn 

nuôi theo đặt hàng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất thức ăn 

chăn nuôi thương 

mại, thức ăn chăn 

nuôi theo đặt hàng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Chi cục Phát triển 

nông thôn 
        

   



1 

Lĩnh vực thủ tục 

kiểm tra chất lượng 

muối nhập khẩu 

32 29 0 3 31 31 0 0 1 1 0 

TỔNG CỘNG 2205 183 2019 3 2190 2186 4 0 15 15 0 

 


